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CH   ỚI  T NH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  Tr n T  n    n   

Các  ội thẩm nhân dân: 

1   n  N uyễn Văn Hồn   

2   n  Võ Lâm Sơn  

- Thư ký phiên tòa:  n  N uyễn Tấn Kiệt – T ư ký Tò  án n ân dân 

 uyện C ợ Mới. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
hu ện  h    i  t nh  n  ian  tham 

 ia phiên toà:  n  N uyễn Văn Lộc  

N ày 29 t án  9 năm 2020 tại trụ sở Tò  án n ân dân
 
 uyện C ợ Mới  tỉn  

An Giang xét xử sơ t ẩm côn  k  i vụ án t ụ lý số: 261/2020/TLST-DS n ày 22 

t án  6 năm 2020 về tr n  c ấp  Hợp  ồn  v y tài s n  t eo Quyết  ịn   ư  vụ án 

r  xét xử số: 481/2020/QĐXX-ST n ày 21 t án  8 năm 2020  iữ  các  ươn  sự: 

1. Nguyên  ơn:  n  Lê T  n  H  sin  năm 1960; Nơi cư trú: số 102 tổ 6 ấp 

TB  xã TM   uyện CM  tỉn  An Gi n   

Ủy quyền c o ôn  Tr n Côn  L  sin  năm 1980  Nơi cư trú: ấp AP  xã HA, 

huyện CM  tỉn  An Gi n   Có mặt  

2. Bị  ơn:  n  Đặn  Min  N ật E, sin  năm 1982; Hộ k ẩu t ườn  trú: Ấp 

TT  xã MH   uyện CM  tỉn  An Gi n   Nơi cư trú: tổ 8 ấp TL  xã TM   uyện CM, 

tỉn  An Gi n   Vắn  mặt  

NỘI DUNG V  ÁN  

Tại  ơn k ởi kiện và tờ tự k  i  ại diện củ  n uyên  ơn tr n  bày: N ày 



4/7/2009 do c n vốn làm ăn nên ôn  N ật E có có  ỏi v y củ  ôn  H số tiền 

75 000 000   lãi luất 3%/1 t án  và có viết  iấy nợ  k ôn  t ỏ  t uận t ời  i n tr   

Từ k i v y  ến n y ôn  N ật E k ôn   ón  lãi và tr  vốn mặc dù  ã  ến  òi n iều 

l n n ưn  ôn  N ật E  ẹn tr  n ưn  vẫn k ôn  t ực  iện  N y ôn  H yêu c u ôn  

N ật E tr  số tiền  ốc 75 000 000  và lãi suất từ n ày 4/7/2009  ến 4/7/2020 là 11 

năm với mức lãi suất là 0 75% t án  t àn  tiền là 74 250 000   

 ị  ơn ôn  Đặn  Min  N ật E  ã  ược tốn   ạt T ôn  báo t ụ lý vụ án  

t ôn  báo p iên  ọp kiểm tr  việc  i o nộp  tiếp cận  côn  k  i c ứn  cứ và  ò  

 i i n ưn  ôn  N ật E k ôn   ửi văn b n   i ý kiến và vắn  mặt tron  suốt quá 

tr n  Tò  án  i i quyết vụ án nên Tò  án k ôn    i n ận  ược ý kiến  

Đại diện viện kiểm sát p át biểu qu n  iểm về việc tuân t eo p áp luật củ  

T ẩm p án  Hội  ồn  xét xử vụ án  T ư ký và việc c ấp  àn  p áp luật củ  n ười 

t  m  i  tố tụn  là  ún  t eo quy  ịn  củ   ộ luật tố tụn  dân sự  Về ý kiến  i i 

quyết: N ày 4/7/2009 ôn  N ật E có có  ỏi v y củ  ôn  H số tiền 75 000 000   lãi 

luất 3%/1 t án  và có viết  iấy nợ  xét t ấy  ợp  ồn  v y tài s n  iữ  các bên 

 ược xác lập là  oàn toàn tự n uyện  k ôn  trái p áp luật  S u k i v y ôn  N ật E 

vi p ạm n  ĩ  vụ  ón  lãi và tr  vốn mặc dù  ã  ược ôn  H  òi n iều l n n ưn  

vẫn k ôn  tr   Căn cứ Điều 463; 466; 468  ộ luật dân sự năm 2015  ề n  ị  ội 

 ồn  xét xử c ấp buộc ôn  N ật E có n  ĩ  vụ tr  số tiền vốn và tr  lãi t eo quy 

 ịn  p áp luật  

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

S u k i n  iên cứu các tài liệu có tron   ồ sơ vụ án  ược t ẩm tr  tại p iên 

tò  và căn cứ vào kết qu  tr n  tụn  tại p iên tò   Hội  ồn  xét xử n ận  ịn :  

[1] Về thủ tục tố tụng:  n  Lê T  n  H k ởi kiện ôn  Đặn  Min  N ật E có 

nơi cư trú tại xã Tấn Mỹ   uyện C ợ Mới  tỉn  An Gi n   Căn cứ vào Điều 26  35  

39  ộ luật tố tụn  dân sự  Tò  án n ân dân  uyện C ợ Mới t ụ lý  i i quyết là 

 ún  t ẩm quyền   ị  ơn  ã  ược tốn   ạt Quyết  ịn   ư  vụ án r  xét xử và 

Quyết  ịn   oãn p iên tò  n ưn  tại p iên tò   ôm n y bị  ơn vẫn vắn  mặt 

k ôn  có lý do  Căn cứ Điều 227 củ   ộ luật tố tụn  dân sự  Hội  ồn  xét xử tiến 

 àn  xét xử vắn  mặt bị  ơn. 

 [2] Về nội dung:  ng H và ôn  N ật E có xác lập  ợp  ồn  v y tài s n vào 

n ày 4/7/2009 t eo  ó ôn  N ật E v y củ  ôn  H số tiền 75 000 000   lãi suất 

3%/1 t án   ôn  N ật E có viết  iấy nợ  k ôn  t ỏ  t uận t ời  i n tr . Sau khi 

v y ôn  N ật E k ôn   ón  lãi và tr  vốn mặc dù ôn  H  ã  ến  òi n iều l n 

n ưn   ến n y k ôn  tr   C ứn  cứ n uyên  ơn cun  cấp là  iấy nợ n ày 

4/7/2009 có c ữ ký củ  ôn  N ật E nội dun  t ể  iện ôn  N ật E v y củ  ôn  H số 

tiền 75 000 000   lãi suất 3%/t án   Quá tr n   i i quyết Tò  án  ã tốn   ạt các 

t ôn  báo t ụ lý  t ôn  báo p iên  ọp kiểm tr  việc  i o nộp  tiếp cận  côn  k  i 



c ứn  cứ và  ò   i i n ưn  ôn  N ật E vắn  mặt k ôn  có lý do và cũn  k ôn  

có ý kiến củ  m n   ối với yêu c u k ởi kiện củ  ôn  H và c ứn  cứ c ứn  cứ do 

n uyên  ơn cun  cấp  Do  ó t eo quy  ịn  Điều 92  ộ luật tố tụn  dân sự t  : 

c ứn  cứ do n uyên  ơn cun  cấp có  iá trị p áp lý  Căn cứ vào nội dun  củ  các 

biên n ận t   có  ủ cơ sở  ể xác  ịn  ôn  N ật E còn nợ ôn  H số tiền 

75 000 000   C o  ến t ời  iểm xét xử ôn  N ật E cũn  k ôn  cun  cấp c o Tò  

án  ược tài liệu  c ứn  cứ c ứn  min   ã tr  số tiền trên  Việc ôn  N ật E vắn  

mặt tron  quá tr n   i i quyết vụ án  k ôn  cun  cấp tài liệu  c ứn  cứ  ể c ứn  

min  n ằm b o vệ quyền và lợi íc   ợp p áp củ  m n  nên Tò  án c ỉ căn cứ vào 

tài liệu c ứn  cứ có tron  vụ án  ể  i i quyết  

Xét t ấy   ợp  ồn  v y tài s n  ược các bên xác lập trên cơ sở tự n uyện  

k ôn  vi p ạm  iều cấm củ  p áp luật  k ôn  trái  ạo  ức xã  ội p ù  ợp với 

Điều 463; 468  ộ luật dân sự năm 2015  Do ôn  N ật E vi p ạm n  ĩ  vụ tr  nợ 

nên n uyên  ơn k ởi kiện là có căn cứ n  ĩ nên c ấp n ận   

Đại diện ủy quyền củ  n uyên  ơn yêu c u tín  lãi từ 4/7/2009  ến 4/7/2020 

là 11 năm (132 t án ) với mức lãi suất 0 75%/t án  t àn  tiền là 74 250 000   xét 

t ấy yêu c u này củ  n uyên  ơn là p ù  ợp với Điều 468  ộ luật dân sự năm 

2015 n  ĩ nên c ấp n ận 

Từ n ữn  cơ sở trên  buộc ôn  Đặn  Min  N ật E có n  ĩ  vụ tr  c o ôn  

Lê T  n  H số tiền vốn là 75 000 000  và lãi 74 250 000   tổn  cộn  vốn và lãi là 

149 250 000   

[3] Về án phí:  n  Đặn  Min  N ật E p  i c ịu án p í t eo quy  ịn  p áp 

luật  

Vì các lẽ trên; 

QU ẾT Đ NH  

 p dụn : Điều 463; 466; 468  ộ luật dân sự năm 2015; Điều 26; 35; 39; 

144; 147; 227 và Điều 273 củ   ộ luật tố tụn  dân sự; N  ị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14  n ày 30/12/2016 quy  ịn  về mức t u  miễn   i m  t u  

nộp  qu n lý và sử dụn  án p í và lệ p í Tò  án; 

  Tuyên xử: 

 Côn  n ận  ợp  ồn  v y tài s n  iữ  ôn  Lê Min  H và ôn  Đặn  Min  

N ật E. 

C ấp n ận yêu c u k ởi kiện củ  ôn  Lê Min  H. 

 uộc ôn  Đặng Minh N ật E có n  ĩ  vụ tr  c o ôn  Lê Min  H số tiền vốn 

là 75 000 000  và lãi 74 250 000   tổn  cộn  vốn và lãi là 149 250 000   



 n p í DSST:  n  Đặn  Min  N ật E p  i c ịu là 7 462 500  ồn   

Lê Min  H k ôn  p  i c ịu án p í   oàn lại số tiền tạm ứn   ã nộp là 

3 731 000  ồn  (b  triệu b y trăm b  mươi mốt n àn  ồn ) t eo biên l i t u số 

0008603 n ày 22/6/2020 củ  C i cục T i  àn  án dân sự  uyện C ợ Mới  tỉn  An 

Giang. 

Kể từ n ày có  ơn yêu c u t i  àn  án củ  n ười  ược t i  àn  án ( ối với 

k o n tiền p  i tr  c o n ười  ược t i  àn  án) c o  ến k i t i  àn  án xon   tất 

c  các k o n tiền   àn  t án  bên p  i t i  àn  án còn p  i c ịu k o n tiền lãi củ  

số tiền còn p  i t i  àn  án t eo mức lãi suất quy  ịn  tại k o n 2 Điều 468 củ  

 ộ luật dân sự 2015.  

 áo c o các bên  ươn  sự biết có quyền k án  cáo tron   ạn 15 n ày kể từ 

n ày tuyên án   iên  ôn  bị  ơn  ược quyền k án  cáo tron   ạn 15 n ày kể từ 

n ày n ận  ược b n án  oặc  ược niêm yết  ợp lệ   

Trườn   ợp b n án  quyết  ịn   ược t i  àn  t eo quy  ịn  tại Điều 2 Luật 

t i  àn  án dân sự t   n ười  ược t i  àn  án dân sự  n ười p  i t i  àn  án dân 

sự có quyền t ỏ  t uận t i  àn  án  quyền yêu c u t i  àn  án  tự n uyện t i  àn  

án  oặc bị cưỡn  c ế t i  àn  án t eo quy  ịn  tại các Điều 6  7 và 9 Luật t i  àn  

án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án  ược t ực  iện t eo quy  ịn  tại Điều 30 Luật t i 

 àn  án dân sự /   
 

Nơi nhận:  

- TAND tỉn  An Gi n ; 

- C i cục THADS  uyện C ợ Mới;                                              

- VKSND  uyện C ợ Mới; 

- Các  ươn  sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ án          

     T . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨ  

   THẨ  PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                    Trần Thanh Bình 


